TUẦN 33:
Đạo đức
PHÒNG TRÁNH XÂM HẠI (Tiết 1)
I. Mục tiêu:

- Kiến thức: Nêu được một số biểu hiện về sự xâm hại trẻ em.
                    Biết vì sao phải phòng tránh xâm hại.

                    Biết được một số quy định cơ bản của pháp luật về phòng tránh xâm hại trẻ em.

- Kĩ năng: Thực hiện được một số kĩ năng để phòng tránh xâm hại.
- Thái độ: HS có ý thức đề phòng bị xâm hại.
- Năng lực:  Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

II. Chuẩn bị
1. Đồ dùng:
+ Video, bài hát về phòng tránh xâm hại.

+ Tranh ảnh, một số tình huống về phòng tránh xâm hại.

+ Phiếu học tập.
2. Phương pháp: quan sát, thảo luận, hỏi đáp.
III.. Các hoạt động dạy- học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động:

- Tổ chức cho HS nghe và vận động theo bài hát: Tự bảo vệ mình nhé! – nhạc và lời Nguyễn Văn Chung.

+ Tên bài hát cho biết điều gì? 

+ Vì sao em cần phải bảo vệ mình? 

+  Để bảo vệ bản thân, mình chúng ta cần làm gì?
 => GV giới thiệu bài 

2. Khám phá:

Hoạt động 1: Xâm hại trẻ em là gì?

+ Mục tiêu: HS nêu được thế nào là xâm hại trẻ em, một số biểu hiện cụ thể về xâm hại.

+ Cách tiến hành:

- GV yêu cầu mỗi tổ sẽ quan sát và nêu nội dung một bức tranh qua các câu hỏi gợi ý. 

+ Nêu nội dung của mỗi tranh?

+ Em có đồng tình với những hành vi của người trong tranh đối với bạn nhỏ đó không? Vì sao?

- Đại diện một số nhóm lên báo cáo.

- GV kết luận : Những hành vi: trêu chọc, đánh mắng, đe doạ trẻ em là hành vi xâm hại trẻ em.
- Cho HS kể những hành vi xâm hại trẻ em khác mà em biết?

- Theo em, xâm hại trẻ em là gì?
- GV nhận xét, kết luận : Xâm hại trẻ em là hành động, lời nói, thái độ có chủ ý làm tổn thương hoặc gây nguy hại cho trẻ em.

     Các hình thức xâm hại:

+ Xâm hại thể chất

+ Xâm hại tinh thần

+ Xâm hại bỏ rơi, xao nhãng, không quan tâm

+ Xâm hại tình dục
	- HS nghe và vận động theo bài hát

- Phải tự bảo vệ mình

- Để đảm bảo an toàn cho bản thân

- HS nêu.

-HS quan sát, thảo luận nhóm đôi trả lời các câu hỏi:

- Đại diện một số nhóm báo cáo

Lớp theo dõi, nhận xét.

- HS trả lời cá nhân
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	Hoạt động 2: Tìm hiểu tác hại của việc xâm hại trẻ em.

+Mục tiêu: HS nêu được một số tác hại về tệ nạn xâm hại trẻ em đối với nạn nhân, gia đình và XH

+ Cách tiến hành:

- GV chiếu lại 3 bức tranh yêu cầu HS chia sẻ về các tác hại của hành vi xâm hại trẻ em trong cuộc sống theo gợi ý:

+ Khi bị xâm hại, các bạn nhỏ trong mỗi bức tranh cảm thấy như thế nào?

+ Hành vi xâm hại của những người đó có ảnh hưởng như thế nào đến gia đình nạn nhân, nhà trường và cộng đồng?

- GV kết luận: Tệ nạn xâm hại trẻ em sẽ gây tổn thương về tinh thần và thể chất đối với trẻ em, gây hoang mang, lo sợ cho gia đình và xã hội. Đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em.

- Theo em, khi bị xâm hại, trẻ em cần làm gì?
	- HS thảo luận theo nhóm 4, trao đổi trước lớp.

- HS nêu cá nhân.


- GV nhận xét,  chốt: 

+ Trẻ em bị xâm hại cần tố cáo ngay kẻ đã xâm hại với những người mình tin cậy để kẻ đó phải chịu tội trước pháp luật, đặc biệt là xâm hại tình dục. Nhà nước luôn quan tâm và bảo vệ trẻ em.

+ Những kẻ xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục là vi phạm pháp luật, sẽ bị pháp luật trừng phạt thích đáng.

3. Luyện  tập- vận dụng:

Hoạt động 3: Nhận diện tình huống có nguy cơ bị xâm hại.

+ Mục tiêu: HS nhận diện được những tình huống có nguy cơ bị xâm hại để phòng và tránh bị xâm hại.

+ Cách tiến hành:

- GV phát phiếu học tập yêu cầu HS về nhà tự hoàn thành phiếu.

Phiếu học tập

	STT
	Các tình huống
	Cách ứng xử

	1
	Bạn em rủ em đi về đường tắt nhưng vắng vẻ cho nhanh.
	

	2
	Em sang nhà bạn học nhóm đến 9 giờ tối thì em đứng dậy ra về nhưng bạn em cứ rủ em ở lại chơi game với bạn một lúc rồi hãy về.
	

	3
	Một người chú của em cho em mượn điện thoại để  chơi rồi chú đã có hành vi đụng chạm vào một số vùng nhạy cảm trên cơ thể của em. 
	

	4
	Mai và anh đang trông nhà thì bạn của anh đến chơi. Một lúc sau, anh của Mai phải đi ra ngoài có việc. Chỉ còn lại Mai và bạn của anh ở trong phòng. Nếu là Mai, em sẽ làm gì?
	

	5
	…………………………………………………….

…………………………………………………….
	


------------------------------------------------------------
Kĩ thuật (2 tiết)
LẮP RÁP MÔ HÌNH XE Ô TÔ TẢI CHẠY BẰNG PIN

I. Mục tiêu:

- Kiến thức: Kể tên, nhận biết được các chi tiết của bộ lắp ghép mô hình xe ô tô tải chạy bằng pin. Lắp ráp, vận hành được mô hình xe ô tô tải chạy bằng pin.

- Kĩ năng: Xác định được các bộ phận chính và cách thức lắp ráp. Thực hiện đúng kế hoạch, lắp ráp được chi tiết, bộ phận của mô hình; Trình bày và lắp ráp, vận hành được mô hình xe ô tô tải chạy bằng pin đơn giản.
- Thái độ: Có trách nhiệm với gia đình, môi trường sống. Chăm chỉ tham gia các hoạt động cá nhân, nhóm vừa sức bản thân.

- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mĩ, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.

II. Chuẩn bị

1. Đồ dùng:

+ Giáo viên: - Thiết kế mẫu mô hình xe ôtô tải chạy bằng pin (phần khung cơ khí: giống khung ôtô tải; phần mạch điện: động cơ điện dẫn động và nguồn pin).

- Xây dựng quy trình lắp ráp mô hình ôtô tải chạy bằng pin. Xác định hoạt động hướng dẫn học sinh lắp ráp mô hình xe ôtô tải chạy bằng pin.


- Phiếu học tập, thiết bị dạy học phù hợp với hoạt động.

     Phiếu học tập
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PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
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Quan sát hình ảnh xe trong thực tế và mô hình xe mẫu ôtô tải chạy bằng pin, em hãy cho biết các thành phần chính của xe ôtô tải?

2. Mô hình xe ô tô tải mẫu được cấp năng lượng giúp xe di chuyển bằng cách nào? Em hãy cho biết cách truyền chuyển động từ động cơ tới bánh xe?

3. Hãy quan sát và điền vào chỗ trống (…) số lượng các chi tiết, dụng cụ sử dụng để lắp ráp mô hình xe ôtô tải chạy bằng pin:


	STT
	Tên chi tiết
	SL
	STT
	Tên chi tiết
	SL

	1
	Tấm lớn
	……..
	11
	Bánh xe
	……..

	2
	Tấm nhỏ
	……..
	12
	Ốc vit
	……..

	3
	Tấm chữ L
	…….
	13
	Vòng hãm
	…….

	4
	Tấm 25 lỗ
	……..
	14
	Bánh đai to
	……..

	5
	Tấm 3 lỗ
	……..
	15
	Bánh đai nhỏ
	……..

	6
	Tấm đế lắp chữ U
	…….
	16
	Cờ lê
	…….

	7
	Tấm mặt cabin
	……..
	17
	Tua vit
	……..

	8
	Thanh thẳng 7 lỗ
	……..
	18
	……..
	……..

	9
	Thanh chữ U dài
	…….
	19
	……..
	…….

	10
	Trục dài
	……..
	20
	…….
	


4. Xác định trình tự lắp ráp mô hình xe mẫu (vẽ sơ đồ):

+ Học sinh:


Thực hiện nhiệm vụ, yêu cầu mà GV giao cho từ cuối giờ học trước:


- Đọc trước bài học, quy trình lắp ráp mô hình.


- Chuẩn bị các dụng cụ, chi tiết bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.


- Chuẩn bị một số vật liệu thông dụng để lắp ráp xe ô tô điện đơn giản.

2. Phương pháp: quan sát, thực hành, thảo luận nhóm.

III. Các hoạt động dạy học
TIẾT 1
	1. Khởi động

+ Mục tiêu: Khởi động tư duy, tạo tâm thế học tập.

+ Cách thức thực hiện:

- Yêu cầu HS quan sát hình ảnh các phương tiên giao thông đường bộ và trả lời:


+ Kể tên và nêu các chức năng của các phương tiện giao thông đường bộ.

+ Để chở được nhiều hàng hoá người ta sử dụng phương tiện giao thông nào?

+ Đặc điểm nào giúp xe tải chở được nhiều hàng hoá?

+ Với bộ lắp ghép kĩ thuật, chúng ta có thể lắp ráp được mô hình xe tải chạy bằng pin không? Cần thêm những chi tiết nào?

2. Khám phá
	- HS quan sát và trả lời câu hỏi:

- Xe khách, xe buýt, xe taxi (vận chuyển hành khách công cộng); Xe ô tô, mô tô, xe đạp (vận chuyển hành khách cá nhân); Xe tải (vận chuyển hàng hóa); Xe cứu hỏa (chữa cháy)

- Xe tải

- Có thùng xe chứa nhiều hàng

- Có thể lắp ráp mô hình xe ôtô tải chạy bằng pin.


+ Mục tiêu:
- Trình bày được cấu tạo cơ bản của mô hình xe điện chạy bằng pin.

- Kể được tên và nhận biết được các chi tiết của mô hình xe ôtô tải chạy bằng pin.
	- GV trình diễn mô hình xe mẫu, phát phiếu học tập số 1 và yêu cầu học sinh quan sát, thảo luận và hoàn thiện phiếu học tập số 1.

- Định hướng học sinh quan sát: tổng thể mô hình mẫu => chi tiết từng bộ phận => trình tự lắp ráp.

- Yêu cầu một số nhóm báo cáo kết quả hoạt động, nhận xét, đánh giá câu trả lời.

- GV chốt lại nội dung kiến thức về bảng các chi tiết lắp ráp và trình tự lắp ráp.
	- Học sinh hoạt động theo nhóm, phân vai cụ thể các công việc của từng thành viên trong nhóm.

- Nhóm thảo luận và thống nhất câu trả lời ghi vào phiếu học tập số 1.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả. Học sinh lắng nghe, nhận xét các nhóm khác.

- Điều chỉnh lại phiếu học tập.



	
	Bảng 1. Danh mục chi tiết lắp ráp mô hình xe ôtô tải chạy bằng pin

STT

Tên chi tiết

SL

STT

Tên chi tiết

SL

1

Tấm lớn

1
12

Ốc vit

24

2

Tấm nhỏ

1
13

Vòng hãm

10

3

Tấm chữ L

1
14

Bánh đai to

1

4

Tấm 25 lỗ

2
15

Bánh đai nhỏ

1

5

Tấm 3 lỗ

1
16

Cờ lê

1

6

Tấm đế lắp chữ U

1
17

Tua vit

1

7

Tấm mặt cabin

1
18

Dây chun

1

8

Thanh thẳng 7 lỗ

2
19

Động cơ 1 chiều

1

9

Thanh chữ U dài

4
20

Đế pin 4x 1.5V

1

10

Trục dài

2
21

Pin AAA

4

11

Bánh xe

4

22

Công tắc

1



	
	
	
	
	
	
	


Hình 2: Trình tự lắp ráp mô hình xe ôtô tải chạy bằng pin

Quy trình lắp ráp như sau:

Lắp từng bộ phận chính

Lắp khung cơ khí (thành sau và thành bên xe, lắp cabin)


Lắp trục và bánh xe (trục bánh xe sau có lắp bánh đai to truyền chuyển động)


Lắp ráp động cơ và dây chun truyền chuyển động


Lắp mạch điện (lắp đế pin và pin, nối nguồn với động cơ)


Kiểm tra hoạt động của xe

TIẾT 2
3. Thực hành

 Hoạt động 1: Lựa chọn dụng cụ và các chi tiết cần thiết 


+ Mục tiêu: Lựa chọn được một số dụng cụ và chi tiết cần thiết để lắp ghép được mô hình xe tải chạy bằng pin.

+ Cách thức thực hiện:
	- GV yêu cầu nhóm học sinh lựa chọn đúng và đủ các dụng cụ, chi tiết cần thiết để lắp ráp mô hình xe ô tô tải chạy bằng pin.

Lưu ý học sinh sắp xếp theo nhóm chi tiết để dễ kiểm tra và tránh rơi vãi (đặc biệt là ốc vít).
- GV kiểm tra sản phẩm các nhóm

(dụng cụ, chi tiết cần để lắp ráp).
	- Học sinh hoạt động theo nhóm, phân chia nhiệm vụ cho từng thành viên.
- Mỗi thành viên theo sự phân công sử dụng bảng thống kê các chi tiết đã chốt ở hoạt động 2 (Bảng 1) để lựa chọn đủ, đúng các chi tiết cần thiết và xếp theo từng loại vào nắp hộp.

- Thành viên trong nhóm kiểm tra chéo
nhau các dụng cụ, chi tiết cần thiết



Hình 3: Các chi tiết lắp ráp mô hình xe ôtô tải chạy bằng pin.
Hoạt động 2: Thực hành lắp ráp mô hình kĩ thuật xe tải chạy bằng pin 


+ Mục tiêu: Lắp ráp, vận hành được được mô hình xe điện chạy bằng pin đúng quy trình, đúng kĩ thuật.


+ Cách thức thực hiện:
	- GV yêu cầu học sinh sử dụng các dụng cụ, chi tiết đã chuẩn bị để lắp ráp mô hình xe ô tô tải chạy bằng pin.

- GV quan sát theo dõi các nhóm để uốn nắn và chỉnh sửa kịp thời

- Lưu ý: Các mối ghép phải vặn chặt để xe không bị xộc xệch.

+ Sử dụng vòng hãm cố định vị trí bánh đai to vào trục bánh xe
+  Điều  chỉnh  khoảng  cách  từ bánh đai nhỏ lắp trục động cơ đến bánh đai to lắp trục bánh xe phù hợp độ dài dây chun, lực căng vừa phải

+ Chú ý cực tính nguồn pin cấp cho  động  cơ  điện  (xe  bị  di chuyển ngược=> đảo cực tính nguồn)
	- Học sinh hoạt động theo nhóm, phân chia nhiệm vụ cho từng thành viên.

- Vận dụng trình tự lắp ráp đã chốt trong hoạt động 1 để tiến hành lắp ráp mô hình xe.

(1) Lắp từng bộ phận:
+ Lắp giá đỡ trục bánh xe và sàn cabin
+ Lắp cabin, thành sau thùng xe

+ Lắp trục bánh xe

+ Lắp bánh đai nhỏ vào trục động cơ và lắp khung gắn động cơ

(2) Lắp khung cơ khí:

+ Lắp thành sau và thành bên vào thùng xe.

+ Lắp cabin vào sàn cabin và thùng xe

(3) Lắp trục và bánh xe:

+ Lắp trục trước vào giá đỡ, lắp bánh xe

+ Lắp trục xe sau vào giá đỡ, lắp tiếp bánh đai to và bánh xe.

(4) Lắp ráp động cơ và bộ phận truyền động

+ Lắp khung gá động cơ lên khung xe

+ Lắp dây chun truyền chuyển động từ trục động cơ đến bánh đai to lắp trục bánh xe sau

(5) Lắp ráp phần mạch điện:

- Lắp đế pin và pin vào khung xe

- Kết nối mạch điện từ đế pin đến động cơ.

(6) Kiểm tra hoạt động của xe


Hoạt động 3: Tổ chức trò chơi, triển lãm sản phẩm. 
+ Mục tiêu:
· Tổ chức được các trò chơi sử dụng mô hình xe điện vừa lắp ráp.
· Trao đổi chia sẻ ý tưởng cải tiến mô hình vừa lắp ráp.

- Sắp xếp được các chi tiết, dụng cụ ngăn nắp trong hộp để sử dụng cho các chủ đề tiếp theo

+ Cách thức thực hiện:

	- GV tổ chức các trò chơi với sản phẩm do các nhóm học sinh tạo ra.

GV có thể để học sinh thảo luận lựa chọn một trong số các trò chơi:

+ “Tay đua cự phách” (thi xem xe nào về đích nhanh nhất).

+ “Lái xe an toàn” (di chuyển xe chạm vào vật cản cho trước).

· “Siêu chở hàng” (chở được nhiều sản phẩm đến vạch đích trong khoảng thời gian cố định.
+ GV yêu cầu các nhóm trưng bày sản phẩm của mình. Yêu cầu các nhóm thảo luận và cử đại diện chia sẻ trao đổi về những điều hài lòng và chưa hài lòng về sản phẩm và ý tưởng cải tiến

- GV yêu cầu các nhóm tháo rời các chi tiết mô hình xe ôtô tải chạy bằng pin.


	- Các nhóm lựa chọn trò chơi do GV đưa ra, thống nhất với cả lớp và thảo luận luật chơi

- Các nhóm có thể tự nghĩ ra trò chơi, thống nhất với cả lớp.
· Học sinh trưng bày sản phẩm của nhóm

·  Một số nhóm nhóm chia sẻ theo yêu cầu của GV. Các nhóm học sinh khác đề xuất những giải pháp khác giúp cải tiến sản phẩm. 

· Các nhóm thực hiện thao tác tháo rời sản phẩm, đảm bảo nguyên tắc: bộ phận nào lắp sau sẽ được tháo trước, chi tiết nào lắp sau sẽ được tháo trước, không tháo tùy tiện, đảm bảo đúng quy trình và kĩ thuật. Nhóm phân chia các thành viên sắp xếp các chi tiết, dụng cụ gọn gàng vào trong hộp đựng.


4. Vận dụng: Tìm tòi và mở rộng hình thành ý tưởng mô hình xe điện chạy pin
+ Mục tiêu: Vẽ phác thảo, nêu được ý tưởng thiết kế mô hình xe điện chạy bằng pin từ vật liệu đơn giản đơn giản.
+ Cách thức thực hiện:
- Các nhóm thảo luận phác họa ý tưởng mô hình xe điện chạy bằng pin đơn giản từ các vật liệu thông dụng. Hoạt động này GV có thể gợi ý học sinh sử dụng.

- Một số vật liệu thông dụng để chế tạo khung xe, trục, bánh xe như chai nhựa, nắp chai nhựa, que tre.. hoặc tận dụng tái sử dụng những đồ chơi hỏng.

- Bộ phận chuyển động: được lấy ra từ bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.

- Nhắc học sinh về nhà tìm kiếm vật liệu phù hợp, thực hiện ý tưởng lắp ráp thành mô hình hoàn thiện. GV hỗ trợ, gợi ý quá trình các nhóm thực hiện tạo ra 

- Nhận xét tiết học.

------------------------------------------------------------------

Khoa học

VAI TRÒ CỦA MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN 

ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI

I. Mục tiêu: 

- Kiến thức: Nêu ví dụ: môi trường tự nhiên có ảnh hưởng lớn đến đời sống của con người.

- Kĩ năng: Trình bày được tác động của con người đối với tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

Kĩ năng sống: Kĩ năng tự nhận thức hành động của con người và bản thân đã tác động vào môi trường những gì; Kĩ năng tư duy tổng hợp, hệ thống từ các thông tin và kinh nghiệm bản thân để thấy con người đã nhận từ môi trường các tài nguyên môi trường và thải ra môi trường các chất thải độc hại trong quá trình sống.

- Thái độ: HS có ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên; giữ gìn môi trường biển, đảo.
- Năng lực:  Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

II. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng:  Hình trong SGK (trang 132); Phiếu học tập (Hoạt động 1).

2. Phương pháp: quan sát, thảo luận, trò chơi.
III. Các hoạt động dạy, học: 

	Hoạt động của giáo viên:

1. Vận dụng :
- Tài nguyên thiên nhiên là gì ? Kể tên một số tài nguyên ở địa phương em?

- Nhận xét- đánh giá.
- Giới thiệu bài

2. Khám phá
Hoạt động 1: Quan sát.

+ Mục tiêu: HS nêu ví dụ chứng tỏ môi trường có ảnh hưởng đến đời sống con người. Tác động của con người đến môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
+ Cách tiến hành :
- Tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm 4.
- Yêu cầu nhóm trưởng điều khiển nhóm quan sát các hình trong SGK trang 132 SGK để thảo luận:

- Môi trường tự nhiên đã cung cấp cho con người những gì và nhận từ con người những gì ? Ghi kết quả vào phiếu học tập.
Hình

Môi trường tự nhiên

Cung cấp cho con người

Nhận từ các hoạt động của con người

- Gọi HS các nhóm trình bày.
- Nhận xét, chốt đáp án đúng. 

- Chốt: Cho HS đọc mục bạn cần biết trong SGK trang 133:

Môi trường tự nhiên cung cấp cho con người: thức ăn, nước uống, khí thở, nơi vui chơi giải trí... các tài nguyên thiên nhiên dùng trong sản xuất và đời sống.
Môi trường cũng là nơi tiếp nhận những chất thải trong sinh hoạt, trong quá trình sản xuất và trong các hoạt động khác của con người.
Hoạt động 2 : Trò chơi "Nhóm nào nhanh hơn":
Mục tiêu: Củng cố về vai trò của môi trường đối với đời sống con người.

Cách tiến hành:

- Chia lớp thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm GV phát cho 1 bảng nhóm.

- Yêu cầu mỗi nhóm viết vào bảng những thứ môi trường cho con người và những thứ môi trường nhận từ con người.

- Trong thời gian quy định, nhóm nào viết được nhiều tên hơn là thắng cuộc.

- GV đánh giá nhóm thắng cuộc.
- Cho HS thảo luận câu hỏi cuối bài.

- Giáo viên chốt nội dung ( SGK trang 133).
- Giáo dục HS bảo vệ môi trường tự nhiên; giữ gìn môi trường biển, đảo.
	Hoạt động của học sinh:

- Tài nguyên thiên nhiên là tất cả những gì có xung quanh chúng ta; không khí, đất, nước, nhà, trường học,  ….

- Nhận xét, đánh giá bạn.

- HS theo dõi.
- HS làm việc theo nhóm và ghi lại.
- Đại diện các nhóm trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét và bổ sung.

Hình

Môi trường tự nhiên

Cung cấp cho con người

Nhận từ các hoạt động của con người

1

chất đốt (than)

khí thải

2

đất đai để xây nhà ở, khu vui chơi giải trí

chiếm diện tích đất, thu hẹp diện tích trồng trọt, chăn nuôi

3

bãi cỏ để chăn nuôi gia súc

hạn chế sự phát triển của những thực vật và động vật khác

4

nước uống

5

đất đai để xây dựng đô thị

khí thải của nhà máy và của các phương tiện giao thông
6

thức ăn

-  2- 3 bạn đọc.
- HS chia thành 5 nhóm.

- Mỗi nhóm cử 1 bạn làm thư kí để ghi chép các nội dung nhóm mình thảo luận.

- Khi hết giờ - cho các nhóm trình bày kết quả.

- Các nhóm cử đại diện lên đọc cho cả lớp cùng nghe để cả lớp cùng chữa và nhận xét.

- Một vài em trả lời.

- HS khác nhận xét và bổ sung.


3. Củng cố, dặn dò:
- Cho HS đọc mục bạn cần biết trong SGK.
- GV nhận xét tiết học. 

----------------------------------------------------------------------

Lịch sử
TRUYỀN THỐNG ĐẤU TRANH GIỮ NƯỚC VÀ XÂY DỰNG

QUÊ HƯƠNG CỦA ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN XÃ THANH AN

I. Mục tiêu:
- Kiến thức: Nắm được truyền thống đấu tranh cách mạng anh dũng chiến đấu khi xưa và phẩm chất hiếu học cần cù, chịu thương chịu khó của nhân dân xã Thanh An qua từng giai đoạn.
- Kĩ năng: Có kĩ năng liên hệ khái quát các kiến thức thực tế với kiến thức vừa học. Sưu tầm và xử lí các tư liệu phục vụ cho bài học.
- Thái độ: Bồi dưỡng lòng tự hào về truyền thống tốt đẹp của đất nước và quê hương. Từ đó biết làm gì để phát huy, kế thừa truyền thống của lịch sử quê hương và biết giữ gìn tôn tạo những giá trị văn hoá, lịch sử của làng xã.
- Năng lực: - Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

II. Chuẩn bị: 

1. Đồ dùng

- Lịch sử Đảng bộ Thanh An.
- Tranh ảnh minh hoạ.

2. Phương pháp: hỏi đáp, thảo luận.
III. Hoạt động dạy học:                         

	Hoạt động của giáo viên:

1. Khởi động
- Thanh An trước kia có tên gọi là gì? 

- Nhận xét, đánh giá.

- Giới thiệu bài. 

2. Khám phá 
Hoạt động 1. Truyền thống đấu tranh cách mạng của xã trước Cách mạng tháng Tám.

- Sau khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, chúng chia xã ta thành những thôn nào ? 

- Đời sống nhân dân ta lúc đó thế nào ? 
- Khi thực dân Pháp xâm lược nước ta có những cuộc khởi nghĩa nào nổ ra?  Kết quả? 
- Các cuộc khởi nghĩa đó tuy thất bại nhưng đều nói lên điều gì ?
- KL: Nhận dân Thanh An có truyền thống đấu tranh anh dũng, kiên cường trong chiến tranh.
Hoạt động 2. Thanh An trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ. 

- Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào cách mạng nước ta ngày càng lớn mạnh. Tháng 8/1945 cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước thắng lợi đưa nước ta từ một nước nô lệ thành nước tự do, độc lập. 

- Thành phố Hải Dương giành chính quyền vào thời gian nào ? 

- Chi bộ Đảng xã ta được thành lập vào thời gian nào ? 
- Nêu ý nghĩa của việc chi bộ Đảng được thành lập? (Tranh chi bộ Đảng đầu tiên).
- Từ khi có sự lãnh đạo của Đảng nhân dân ta lập được những chiến công gì ? 

- Sau khi độc lập, nhân dân xã ta đã làm gì để diệt giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm? 
*Khuyến khích HS trả lời câu hỏi sau :

Sau Cách mạng thánh Tám thực dân Pháp muốn cướp nước ta một lần nữa. Ngày 19/12/1946, Bác Hồ kêu gọi toàn quốc kháng chiến xã ta đã lập nên những thành tích gì ? Hãy kể một trận đánh hoặc một phong trào chống Pháp mà em biết ? Nêu tên 1 cá nhân tiêu biểu trong kháng chiến chống Pháp.

- Kháng chiến chống Pháp thắng lợi, miền Bắc tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam tiếp tục cầm súng chống Mĩ cứu nước, địa phương ta đóng góp cho cuộc kháng chiến những gì ? 
- Củng cố các kiến thức về nhân dân Thanh An trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ. 

Hoạt động 3. Thanh An trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội :
- Kể tên các ngành nghề của địa phương mà em biết ? 

- Trong nông nghiệp người ta rồng những loại cây gì và chăn nuôi những gì? 

- Đời sống nhân dân trong xóm em hiện nay như thế nào ? 

- Kể một công trình văn hoá, di tích lịch sử của địa phương em ? 

- Kể một số hoạt động thể hiện đạo lí uống nước nhớ nguồn của Đảng bộ, nhân dân xã và của trường em ? 

- KL: Từ năm 1975 đến nay, Đảng bộ và nhân dân Thanh An không ngừng nỗ lực, cần cù xây dựng quê hương ngày một đẹp hơn phù hợp với từng giai đoạn như chuyển đổi cơ cấu kinh tế phát triển nhiều ngành nghề, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng các công trình văn hoá, đổ đường bê tông, mắc nước sạch, chăm lo đến các gia đình chính sách, hoàn thành nghĩa vụ quân sự với nhà nước ... 
	Hoạt động của học sinh:

- 1 HS nêu.

- Dưới lớp  theo dõi, nhận xét.

- HS nêu.

- Bị áp bức, bóc lột, cuộc sống vô cùng cực khổ, nguồn sống chính trông vào nông nghiệp, cày thuê, cuốc mướn, buôn bán lặt vặt. Không có quyền lợi gì ở làng xã, bị đối xử phân biệt, trẻ em nghèo không được đến trường, trình độ văn hoá thấp kém . Tháng 3/ 1945 toàn xã có tới 632 người chết đói. Tội ác của thực dân phong kiến và nỗi khổ của nhân dân không kể sao cho hết.

- Năm 1885 vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần Vương, ông Nguyễn Huy Trứ (cai bá ở thôn Văn Tảo) dấy binh tập hợp nghĩa quân. Nghĩa quân thất thủ và tan vỡ. 

Năm 1927 Việt Nam Quốc dân đảng ra đời, xã Thanh An có một số người tham gia tổ chức Việt Nam Quốc dân Đảng bí mật tập hợp lực lượng đánh Pháp. Ngoài một số đảng viên còn một số thanh niên trai tráng tham gia . 

- Lòng yêu nước tinh thần không cam chịu khuất phục của nhân dân ta.
- 18/8/1945. 
- Từ tháng 9/1943 trường Kim Bị Tiên Tảo hình thành một cơ sở Việt Minh do các thày giáo Mịch, Kinh, Chước, Viện hoạt động. Ngày 12/5/1945 các đảng viên Đảng Cộng sản và Việt Minh của huyện họp tại trường Kim Bị để bàn kế hoạch thống nhất hành động ở địa phương trong việc giành chính quyền huyện và các làng xã. Ngày 14/12/1946 đ/c Nguyễn Quang Hô và đồng chí Nguyễn Huy San được kết nạp vào đảng được sinh hoạt với chi bộ Liên Mạc. Tháng 2/1947, chi bộ đảng đầu tiên của xã được thành lập do đồng chí Nguyễn Quang Hô làm bí thư.

- Là bước ngoặt quan trọng nhất, là niềm tự hào của nhân dân xã Thanh An. Từ đây người dân có sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng.

- Xây dựng được chính quyền cách mạng trong toàn thôn, xã ..., lãnh đạo nhân dân theo đường lối của Đảng, Bác Hồ.
- Diệt giặc đói: Uỷ ban cách mạng thu hồi 75 mẫu công điền chia cho người nghèo sản xuất. Tháng 9/1945 chính phủ chính phủ kêu gọi nhân dân góp tiền gây quỹ Độc lập .Toàn xã góp được 1,2kg vàng và trên 2000 đồng.

+ Diệt giặc dốt: Thực hiện lời dạy của Bác "Những người biết chữ dạy người không biết chữ, những người chưa biết chữ gắng sức mà học để biết chữ . "Toàn xã có 25 lớp học bổ túc văn hoá, 3 lớp học cho các cháu thu hút gần hai trăm HS. Sau 1 năm trên 60% dân số cả xã đã biết chữ.  Lớp học là đình, chùa, nhà thờ, điếm gác, bàn ghế là cánh cửa, cánh phản. 

+ Diệt thù trong giặc ngoài: Sau Cách mạng bọn Quốc dân Đảng phản động xuyên tạc đường lối Các mạng của ta, lợi dụng dòng họ để tranh ghế trong chính quyền cách mạng.  Sau vụ bắt cóc cán bộ huyện hồi tháng 3/1946 các điểm gác từng thôn được xây dựng và canh gác thường xuyên. Bọn chúng không làm gì được. Nhiều thanh niên của xã đã tình nguyện tòng quân đi chiến đấu. 

- Ví dụ: Trận 4-12 Bính Tuất tức 27-12-1946 địch cho 3 ca nô từ sông Văn Úc đi lên, nhân dân Văn Tảo, Quách An hàng trăm người mang gậy gộc, giáo mác đổ ra phía bờ sông đuổi theo giặc. Khí thế chiến đấu của quần chúng rất mạnh mẽ,  tự vệ của huyện,  xã bắn vào ca nô địch.
- Từ năm 1960-1971 toàn xã có 240 thanh niên lên đường tòng quân đánh Mĩ chiếm tỉ lệ 15 % dân số - Phụ nữ có phong trào "chắc tay cày, hay tay súng" vừa sản xuất vừa đánh giặc. Các cụ phụ lão có phong trào "trồng cây nhớ ơn Bác Hồ". Năm 1972 các cụ trồng được 16 700 cây trên trục đường giao thông với độ dài 8600 m. Tổng kết năm 1973 - 1974 về thành tích sản xuất và chiến đấu chống Mĩ, nhân dân xã Thanh An được đón nhiều vinh dự :

- Công  an xã an toàn 

- Dân quân xã quyết thắng 

- Đoàn thanh niên ba sẵn sàng 

- Hội Phụ nữ ba đảm đang 

Qua cuộc kháng chiến chống Mĩ toàn xã có 436 người tòng quân có gia đình có 4 con cùng đi đánh Mĩ, có gia đình cả cha và các con cùng đi đánh Mĩ ... 
- Làm chiếu trúc, thêu, đóng giày da, may, mộc, buôn bán nhỏ, sửa chữa, dịch vụ, gò hàn, trồng trọt, chăn nuôi...
- HS kể.

- HS nêu theo cảm nhận.

- HS kể.
- Thăm hỏi, tặng quà cho người có công với cách mạng.



3. Vận dụng
- Kể tên một nhân vật tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống Pháp và Mĩ? 

- Qua bài này em biết thêm gì về quê hương? 
- Em làm gì để quê hương ngày càng giàu đẹp?

- Nhận xét, kết thúc tiết học.
---------------------------------------------------------------
Địa lí

TRUYỀN THỐNG ĐẤU TRANH GIỮ NƯỚC VÀ XÂY DỰNG

QUÊ HƯƠNG CỦA ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN XÃ THANH AN (TIẾP THEO)

I. Mục tiêu: Học xong bài này, học sinh:
- Kiến thức: Nắm được một số đặc điểm về dân cư, kinh tế, văn hóa- xã hội xã Thanh An.
- Kĩ năng: Biết nêu được các các yếu tố địa hình có ảnh hưởng tới đời sống, kinh tế của nhân dân trong xã như thế nào.

- Thái độ: Tự hào và thêm yêu quê hương, muốn góp phần xây dựng quê hương.
- Năng lực: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
II. Chuẩn bị: 
1. Đồ dùng

- Một số tranh ảnh về cảnh sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thủy sản, giao thông vận tải, trường học, trạm xã ... của địa phương.

- HS tìm hiểu tư liệu bài học.

2. Phương pháp : hỏi đáp, thảo luận
III. Các hoạt động dạy, học: 

	Hoạt động của giáo viên:

1. Khởi động:

- Kể tên các ngành nghề của địa phương mà em biết ? 

- Trong nông nghiệp người ta rồng những loại cây gì và chăn nuôi những gì? 

- Đời sống nhân dân trong xóm em hiện nay như thế nào ? 

- Nhận xét, đánh giá.

- Giới thiệu bài

2. Khám phá
Hoạt động 1: Đặc điểm dân cư.

- Yêu cầu HS thảo luận cả lớp trả lời câu hỏi:

- Dân số năm 1945 của xã Thanh An là bao nhiêu người?

- Đến nay, dân số của xã ta là bao nhiêu?

- Em có nhận xét gì về đặc điểm dân số của xã ta?

- Theo em, dân số tăng nhanh có khó khăn gì?

- Nhận xét sự phân bố dân cư xã Thanh An?
- Em có nhận xét gì về nhà ở xưa và nay của người dân Thanh An?

- Vì sao có sự thay đổi đó?

- GV nhận xét và chốt kiến thức về đặc điểm dân cư xã Thanh An, liên hệ, giáo dục HS.
Hoạt động 2. Kinh tế:

- Tổ chức cho HS trả lời các câu hỏi:

- Đặc điểm tự nhiên thuận lợi cho sự phát triển ngành gì ?

- Dân cư trong xã sống chủ yếu bằng nghề gì?

- Kể tên 1 số cây trồng, vật nuôi ở địa phương em?

- Ngoài trồng trọt và chăn nuôi, người dân xã Thanh An còn làm những nghề phụ nào?

- GV nhận xét và chốt kiến thức về đặc điểm kinh tế xã Thanh An, liên hệ, giáo dục:
	Hoạt động của học sinh:

- HS trả lời trước lớp.
- HS hoạt động cả lớp.
- 3000 người.

- 5368 người với 1507 hộ.
- Tăng nhanh.

- Đất chật, người đông, ruộng ít, thất nghiệp nhiều, kinh tế khó khăn,.....

- Dân cư đông đúc, phân bố theo xóm, thôn.

- Ngày xưa: đa số nhà tranh tre, vách đất. Ngày nay: nhà ngói, nhà mái bằng và nhà cao tầng, hầu như không còn nhà tranh tre vách đất nữa.

- Nhờ sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Người dân cần cù, chịu khó, biết chuyển đổi cơ cấu cây trồng, biết áp dụng khoa học kĩ thuật...

-  HS hoạt động nhóm 2.

- Nông nghiệp.

- Trồng trọt và chăn nuôi.

- Cây trồng: vải, ổi, quất, đu đủ hành, tỏi, khoai, .........

Vật nuôi: lợn, trâu, bò, ngan, vịt, gà, thỏ, cá.......

- Thêu, máy găng tay, làm công ty, đi xây, đánh bắt thủy sản......


Ngày nay, trên địa bàn xã Thanh An đã có doanh nghiệp may giày da, làm chiếu trúc, cơ sở thêu tạo điều kiện cho người dân Thanh An có thêm việc làm, tăng thu nhập. Ngành chăn nuôi cũng được phát triển: nhiều gia đình đã nuôi lợn, gà, vịt, bò theo mô hình trang trại, xây bi ô ga  vừa để xử  lý chất thải  không ô nhiễm môi trường vừa cung cấp chất đốt... Vài năm gần đây, vải thiều có thu nhập thấp nên nhiều gia đình đã chuyển đổi vườn thành ao để thả cá...
	Hoạt động 3: Văn hóa - xã hội:

- Tổ chức cho HS thảo luận nhóm 4 trả lời các câu hỏi sau:
- Trước cách mạng tháng 8 xã ThanhAn có trường học nào? Đối tượng nào được đi học?

- Ngày nay, trên địa bàn xã Thanh An có những trường học nào? Đối tượng nào được đi học?
- Ngày nay, ngoài các trường học, xã Thanh An còn có các công trình phúc lợi nào?

- Xã Thanh An có chợ nào? Chợ họp vào những ngày nào? Trao đổi hàng hóa gì?

- Em biết những lễ hội nào ở xã Thanh An? Lễ hội được tổ chức vào mùa nào? Kể tên các hoạt động trong lễ hội?
	- Hoạt động nhóm 4, thảo luận trả lời câu hỏi.

- Trường Kim Bị, chỉ dành riêng cho con em khá giả và quyền chức trong làng.

- Đến nay toàn xã đã có nhiều trường như trường Mầm non, trường Tiểu học, trường Trung học cơ sở. Tất cả HS đến tuổi đều được đi học.

- Trạm Y tế, Bưu điện, nhà Văn hóa ở các thôn.........

- Chợ Táo. Chợ họp vào những ngày: 1, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 28, 30.

- Lễ hội đền Ngọc Hoa, chùa Táo,  đình Quách An. Lễ hội được tổ chức vào mùa xuân.

Các hoạt động trong lễ hội là: lễ dâng hương; tổ chức các trò chơi dân gian, hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao,...


- GV nhận xét, chốt kioén thức, liên hệ, giáo dục:
Nhờ có sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đời sống nhân dân được nâng cao cả về vật chất và tinh thần. Các em được học hành đầy đủ, có trạm y tế để khám chữa bệnh cho mọi người, bưu điện để trao đổi thông tin liên lạc, nhà văn hóa ở các thôn để hội họp, hoạt động văn nghệ thể dục thể thao. Có chợ để trao đổi hàng hóa, có điện thắp sáng, đường được đổ bê tông.....

- Giáo dục- Liên hệ: Tự hào truyền thống quê hương, có ý thức học tập tốt để sau này góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn.

3. Vận dụng 

- Em có nhận xét gì về đặc điểm dân cư, kinh tế, văn hóa - xã hội xã Thanh An?

- GV nhận xét giờ học.

------------------------------------------------
Lịch sử

ÔN TẬP CUỐI NĂM

I. Mục tiêu:

- Kiến thức: HS nắm được một số sự kiện, nhân vật lịch sử tiêu biểu từ năm 1858 đến nay:

+ Thực dân Pháp xâm lược nước ta, nhân dân ta đã đứng lên chống Pháp.

+ Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, lãnh đạo cách mạng nước ta; Cách mạng tháng Tám thành công; ngày 2 - 9 -1945 Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

+ Cuối năm 1945 thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta, nhân dân ta tiến hành cuộc kháng chiến giữ nước. Chiến thắng Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến.

+ Giai đoạn 1954 - 1975: nhân dân miền Nam đứng lên chiến đấu, miền Bắc vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa chống trả cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ, đồng thời chi viện cho miền Nam. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, đất nước được thống nhất.

- Kĩ năng: Rèn kĩ năng làm việc theo nhóm, kĩ năng trình bày trước lớp.
- Thái độ: Giáo dục học sinh có ý thức học tập và tìm hiểu lịch sử của dân tộc.
- Năng lực: + Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

                   +  Năng lực hiểu biết cơ bản về Lịch sử, năng lực tìm tòi và khám phá Lịch sử.

II. Chuẩn bị:
- GV và HS chuẩn bị bảng thống kê lịch sử dân tộc từ 1858 đến nay.

III. Các hoạt động dạy, học:

	Hoạt động của giáo viên:

1. Khởi động
- Cho cả lớp hát bài: Như có Bác Hồ.

- Bài hát cho ta biết điều gì?

- Giới thiệu bài:

2. Thực hành:
Hoạt động 1: Hệ thống các mốc lịch sử đã học:
- Yêu cầu học sinh nêu ra 4 thời kỳ lịch sử đã học?

- Chốt lại và yêu cầu học sinh đọc lại các mốc lịch sử quan trọng.

Hoạt động 2: Hệ thống các nhân vật và sự kiện lịch sử quan trọng:
- Chia lớp thành các nhóm 4,  yêu cầu các nhóm thảo luận về một thời kỳ với các nội dung : 


+ Nội dung chính của thời kỳ.

+ Các niên đại quan trọng.

+ Các sự kiện lịch sử chính.

+ Các nhân vật tiêu biểu.
	Hoạt động của học sinh:

- Lớp hát
- Niềm vui và hân hoan của nhân dân khi nước ta chiến thắng kẻ thù, giành được độc lập.
- HS nghe giới thiệu.
- Học sinh lần lượt nêu 4 thời kì lịch sử đã học

+ Từ năm 1858 đến năm 1945.

+ Từ năm 1945 đến năm 1954.

+ Từ năm 1954 đến năm 1975.

+ Từ năm 1975 đến nay.

- HS nhắc lại các mốc lịch sử đã học.
- HS làm việc theo nhóm 4 vào bảng thông kê và báo cáo trước lớp, nhóm khác nhận xét bổ sung.
Ví dụ: Giai đoạn 1: Từ 1858 đến 1945



	Thời gian
	Sự kiện lịch sử chính
	Nhân vật tiêu biểu

	1-9-1858
	Thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta
	

	1885
	Bùng nổ phong trào Cần Vương
	Tôn Thất Thuyết

	1905
	PT Đông du
	Phan Bội châu

	5-6-1911
	Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước
	Nguyễn Tất Thành

	3-2-1930
	Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
	Nguyễn Ái Quốc

	12-9-1930
	PT Xô viết Nghệ - Tĩnh bùng nổ
	

	19-8-1945
	Cách mạng tháng Tám thành công
	

	2-9-1945
	Lễ tuyên bố Độc lập tại Quảng trường Ba Đình
	Hồ Chí Minh

	- Sau mỗi giai đoạn, GV rút ra kết luận như SGK.

- Gọi HS từng nhóm báo cáo, nhóm khác nhận xét bổ sung.

- Nhận xét, kết luận đáp án đúng.
	- Tương tự HS thực hiện với các mốc lịch sử quan trọng khác.

- HS báo cáo trước lớp.




- Đọc lại nội dung bài SGK.

3. Vận dụng
- Nhân vật tiêu biểu cho phong trào cách mạng của nước ta là ai? Nêu cảm nghĩ của em về nhân vật đó
- Nhận xét tiết học.
-------------------------------------------------------
Khoa học

TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐẾN MÔI TRƯỜNG RỪNG

I. Mục tiêu: 

- Kiến thức: Biết nguyên nhân dẫn đến rừng bị tàn phá và tác hại của việc phá rừng.

- Kĩ năng: Biết quan sát các tranh ảnh và thảo luận các thông tin trong SGK để trình bày ý kiến

Kĩ năng sống: Kĩ năng tự nhận thức những hành vi sai trái của con người đã gây hậu quả với môi trường rừng; Kĩ năng phê phán, bình luận phù hợp khi thấy môi trường rừng bị hủy hoại; Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm với kĩ năng bản thân và tuyên truyền tới người thân, cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường rừng.
- Thái độ: HS có ý thức bảo vệ rừng.
- Năng lực:  Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

II. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng: Hình trong SGK (trang 134, 135) (Hoạt động 1).

2. Phương pháp: quan sát, thảo luận, hỏi đáp.
III. Các hoạt động dạy, học:

	Hoạt động của giáo viên:

1. Khởi động:

Trưởng ban học tập điều hành các bạn ôn lại bài cũ dưới hình thức trò chơi: “Truyền điện”
- Môi trường tự nhiên cho con người những gì?

- Môi trường tự nhiên nhận lại từ các hoạt động sống và sản xuất của con người những gì?

- Điều gì sẽ xảy ra nếu con người khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách bừa bãi và thải ra môi trường nhiều chất độc hại?

- Nhận xét - đánh giá.

- Giới thiệu bài:

2. Khám phá
Hoạt động 1: Quan sát và thảo luận:
Mục tiêu: HS biết nêu một số nguyên nhân dẫn đến việc rừng bị tàn phá.

Cách tiến hành:
- Cho học sinh làm việc theo nhóm. 

- Nhóm trưởng điều khiển các thành viên trong nhóm quan sát các hình ở trang 134, 135 SGK để trả lời các câu hỏi:

- Con người khai thác gỗ và phá rừng để làm gì? Em hãy nêu việc làm đó tương ứng với từng hình minh họa trong SGK.

- Nguyên nhân nào khác khiến rừng bị tàn phá?

- Nhận xét kết luận: Có nhiều nguyên nhân khiến rừng bị tàn phá như đốt rừng làm nương rẫy, lấy củi, đốt than, lấy gỗ làm nhà, đóng đồ dùng... phá rừng để lấy đất làm nhà, xây các khu công nghiệp, khu sinh thái, vui chơi giải trí...

Hoạt động 2: Thảo luận:
Mục tiêu: Nêu được tác hại của việc phá rừng.

Cách tiến hành:
- Cho HS thảo luận theo nhóm để trả lời câu hỏi:

- Việc phá rừng dẫn đến hậu quả gì ?

- Những hình ảnh nào thể hiện hậu quả của việc phá rừng?
- Gọi HS phát biểu về hậu quả của việc phá rừng

- Nhận xét, chốt: Việc phá rừng đã gây hậu quả nghiêm trọng cho đời sống của con người như: khí hậu thay đổi, lũ lụt, hạn hán xảy ra thường xuyên. Đất bị xói mòn trở lên bạc màu. Động thực vật quý hiếm giảm dần, một số loài bị tuyệt chủng và một số khác có nguy cơ vị tuyệt chủng.
	Hoạt động của học sinh:

- HS tham gia trò chơi
- HS nhận xét. 

- Nghe giới thiệu bài.
- HS làm việc theo nhóm. Nhóm trưởng điều khiển các thành viên trong nhóm quan sát các hình và trả lời câu hỏi.
- HS nêu được:

+ Hình 1: khai thác gỗ, phá rừng lấy đất canh tác, trồng cây lương thực, cây công nghiệp và cây ăn quả.
+ Hình 2: Phá rừng lấy củi, làm chất đốt hoặc đốt than mang bán.
+ Hình 3: Lấy gỗ làm nhà, đóng các đồ dùng.

+ Hình 4: phá rừng làm nương rẫy. 

- Rừng bị tàn phá do:


[image: image4.wmf]·

 Con người khai thác.
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 Cháy rừng.
- HS quan sát các hình trong SGK trang 135, tham khảo các thông tin sưu tầm được để trả lời câu hỏi.

- Lớp đất màu mỡ bị rửa trôi/ khí hậu thay đổi/ thường xuyên có lũ lụt, hạn hán xảy ra/ Đất bị xói mòn bạc màu/ Động vật mất nơi sinh sống nên hung dữ và thường xuyên tấn công con người,.... 

- Các nhóm trình bày ý kiến và chỉ tranh minh hoạ có nội dung liên quan

- Lớp cùng bổ sung.
- HS liên hệ đến việc bảo vệ luỹ tre chắn sóng ven đê của địa phương.


3. Vận dụng 

- Để bảo vệ rừng chúng ta cần làm gì?
- Nhắc HS thực hiện các biện pháp bảo vệ cây, rừng phù hợp với khả năng.
- GV nhận xét giờ học.
---------------------------------------------------------------

Khoa học

TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐẾN MÔI TRƯỜNG ĐẤT

I. Mục tiêu: 

- Kiến thức: Nêu được một số nguyên nhân dẫn đến việc đất trồng ngày càng bị thu hẹp và suy thoái.

- Kĩ năng: Rèn kĩ năng phân tích, so sánh rút ra một số nguyên nhân dẫn đến việc đất trồng ngày càng bị thu hẹp
Kĩ năng sống: Kĩ năng lựa chọn, xử lí thông tin để biết được một trong các nguyên nhân dẫn đến đất trồng ngày càng bị thu hẹp là do đáp ứng những nhu cầu phục vụ con người; do những hành vi không tốt của con người đã để lại hậu quả xấu với môi trường đất; Kĩ năng hợp tác giữa các thành viên nhiều nhóm để hoàn thành nhiệm vụ của đội “chuyên gia”; Kĩ năng giao tiếp, tự tin với ông/bà, bố/mẹ, ... để thu thập thông tin, hoàn thiện phiếu điều tra về môi trường đất nơi em sinh sống; Kĩ năng trình bày suy nghĩ, ý tưởng (bài viết, hình ảnh, ...) để tuyên truyền bảo vệ môi trường đất nơi đang sinh sống.

- Thái độ: HS thấy sự gia tăng của con người dẫn đến ô nhiễm không khí, nguồn nước; Giáo dục HS có ý thức bảo vệ đất trồng, bảo vệ môi trường.

- Năng lực:  Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

II. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng:

- Hình trong SGK (trang 136, 137).
- HS nào có điều kiện sưu tầm một số tranh ảnh, thông tin về tác động của con người đến môi trường đất và hậu quả của nó. 
2. Phương pháp: quan sát, thảo luận, hỏi đáp
III. Các hoạt động dạy, học: 

	Hoạt động của giáo viên:

1. Khởi động
- Nêu hậu quả của việc phá rừng?

- Cần làm gì để bảo vệ môi trường rừng?

- Nhận xét, đánh giá.

- Giới thiệu bài:

2. Khám phá
Hoạt động 1: Quan sát và thảo luận:
Mục tiêu: HS biết nêu một số nguyên nhân dẫn đến việc đất trồng ngày càng bị thu hẹp.

Cách tiến hành:
- Cho HS làm việc theo nhóm. 

- Tổ chức cho các nhóm trưởng điều khiển các thành viên trong nhóm quan sát các hình ở 136 SGK để trả lời các câu hỏi:

+ Hình 1, 2 cho biết con người sử dụng đất trồng vào việc gì ?

+ Nguyên nhân nào dẫn đến sự thay đổi nhu cầu sử dụng đó ?

- Gọi đại diện nhóm báo cáo, nhóm khác nhận xét bổ sung. 

- Nhận xét và chốt: Nguyên nhân chính dẫn đến diện tích đất trồng ngày càng bị thu hẹp là do dân số tăng nhanh, con người cần nhiều diện tích đất ở hơn. Ngoài ra, khoa học kĩ thuật phát triển, đời sống con người nâng cao cũng cần diện tích đất vào các việc khác như xây khu vui chơi giải trí, khu công nghiệp, giao thông, … 
Hoạt động 2: Thảo luận:
Mục tiêu: HS biết phân tích những nguyên nhân dẫn đến môi trường đất ngày càng suy thoái.
Cách tiến hành:
- Cho HS làm việc theo nhóm. 

- Nhóm trưởng điều khiển các thành viên trong nhóm quan sát các hình ở  137 SGK, kết hợp đọc các thông tin trong SGK và sự hiểu biết của mình để trả lời các câu hỏi:

+ Tác hại của việc sử dụng phân bón hoá học, thuốc trừ sâu,... đến môi trường đất?
+ Tác hại của rác thải đối với môi trường đất.

 - Gọi đại diện từng nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình.

- Nhận xét, chốt: 

+ Dân số tăng, nhu cầu chỗ ở, lương thực tăng, đất trồng bị thu hẹp. Vì vậy người ta phải tìm cách tăng năng suất cây trồng trong đó có bón phân hoá học, thuốc trừ sâu, …

+ Dân số tăng lượng rác thải tăng, xử lí không hợp vệ sinh là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất.
- Cho 1 số HS sưu tầm được tranh ảnh, giới thiệu những thông tin, tranh ảnh mà mình sưu tầm được theo nội dung bài.
- Giáo dục HS có ý thức bảo vệ đất trồng, bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi, tuyên truyền mọi người thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình.
	Hoạt động của học sinh:

- 2 HS nêu: khí hậu thay đổi; lũ lụt, hạn hán xảy ra thường xuyên, đất bị xói mòn, ….

- Trồng và chăm sóc cây rừng.

- Nhận xét, đánh giá bạn.
- HS nghe

- HS làm việc theo nhóm 4.

- Quan sát tranh, đọc nội dung câu hỏi.

- Đại diện trình bày.

- Cả lớp cùng nhận xét và bổ sung.

- Làm nhà ở.
+ Dân số tăng diện tích đất trồng bị thu hẹp để làm nhà ở.
- 1- 2 nhóm báo cáo.
- HS làm việc theo nhóm.

- Quan sát tranh, đọc nội dung, đọc các thông tin trong SGK, kết hợp với thực tế ở địa phương để trả lời 2 câu hỏi.

- Ô nhiễm  môi trường đất, nước, ...
- Mất đất xây dựng bãi rác.

- Đại diện trình bày.

- Cả lớp cùng nhận xét và bổ sung.

- Những HS sưu tầm được tranh ảnh lên giới thiệu trước lớp.




3. Vận dụng
- Vì sao diện tích đất trồng ngày càng bị thu hẹp?

- Nhận xét tiết học.
- Nhắc HS thực hiện theo nội dung bài học, có ý thức giữ gìn môi trường đất

------------------------------------------------------------
Địa lí

ÔN TẬP CUỐI NĂM

I. Mục tiêu: 

- Kiến thức: HS nêu được một số đặc điểm chính về điều kiện tự nhiên, dân cư, hoạt động kinh tế của các châu lục.

- Kĩ năng: Xác định được các châu lục, đại dương và nước Việt Nam trên bản đồ Thế giới. HS biết trao đổi, thảo luận, nhận xét, đánh giá bạn.

- Thái độ: học sinh ham học hỏi và có ý thức học tập tốt.

- Năng lực:  Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

II. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng: - Bản đồ Thế giới (Hoạt động 1).
                   - Phiếu học tập (mẫu SGK trang 132) (Hoạt động 2).

2. Phương pháp: thảo luận, trò chơi
III. Các hoạt động dạy, học:  

	Hoạt động của giáo viên:

1. Khởi động
- Cho cả lớp hát bài: Trái đất này là của chúng mình.

- Giới thiệu bài

2. Luyện tập- thực hành
Hoạt động 1: Xác định vị trí các châu lục, đại dương và nước Việt Nam trên bản đồ Thế giới:
- GV treo bản đồ Thế giới, gọi HS lên chỉ và trình bày về vị trí địa lí các châu lục và nước Việt Nam trên bản đồ.

- GV nhận xét, chốt kiến thức.
- Đưa quả Địa cầu, yêu cầu HS chỉ và nêu vị trí của các đại dương.
- Nhận xét và chốt kiến thức đúng.
Hoạt động 2: Đặc điểm tự nhiên và hoạt động kinh tế của các châu lục và một số nước trên thế giới.

a) Tổ chức trò chơi “Đối đáp nhanh”.
- Hướng dẫn: chọn 2 đội mỗi đội có 8 HS tham gia, mỗi đội điểm số theo thứ tự từ 1 - 8.
Cách chơi: em số 1 của nhóm 1 nói tên một nước, em số 1 của nhóm 2 trả lời nước đó thuộc châu lục nào, nếu đúng thì được 10 sao, nếu sai thì thành viên khác trong đội trả lời giúp, trả lời đúng được 5 điểm, sai không ghi điểm. Sau đó em số 2 của nhóm 2 nêu tên nước, em số 2 của nhóm 1 nêu tên châu lục. Cứ như vậy kết thúc đội nào được nhiều điểm là thắng.
- Chốt một số nước tiêu biểu của các châu lục.
b) Chia lớp thành các nhóm 4 và phát phiếu học tập (bảng 1) cho các nhóm, yêu cầu HS thảo luận và hoàn thành phiếu.
- Yêu cầu nhóm  làm trên phiếu lớn trình bày, các nhóm khác bổ sung.

- Chốt: Một số đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế của châu Á, châu Âu.
	Hoạt động của học sinh:

- Lớp hát và vận động theo bài hát.
- HS theo dõi.
- HS quan sát.
- Mỗi HS chỉ và nêu về 1 nội dung, lớp nhận xét.
+ Châu Á nằm ở bán cầu Bắc, có ba phía giáp biển và đại dương. Diện tích lớn nhất trong các châu lục.
+ Châu Âu nằm ở phía tây Châu Á, ba phía giáp biển và đại dương.
+ Châu Phi: nằm ở phía nam Châu Âu và phía tây nam Châu Á, đường xích đạo đi ngang qua giữa châu lục.
+ Châu Mĩ: nằm ở bán cầu Tây.
+ Châu Đại Dương: gồm lục địa Ô-xtrây-li-a và các đảo, quần đảo ở vùng trung tâm và tây nam Thái Bình Dương.

+ Châu Nam Cực: nằm  ở vùng địa cực.

+ Việt Nam: nằm trên bán đảo Đông Dương thuộc khu vực Đông Nam Á, là một bộ phận của châu Á. 

- HS chỉ và nêu được:
+ Thái Bình Dương giáp với châu Á, châu Mĩ, châu Đại Dương và Châu Nam Cực, giáp với Đại Tây Dương.

+ Đại Tây Dương giáp với Châu Mĩ, châu Nam Cực, châu Âu, châu Phi, giáp Bắc Băng Dương và Ấn Độ Dương.

+ Ấn Độ Dương giáp Châu Á, Châu Phi, Châu Nam Cực, Châu Đại Dương, giáp Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.
+ Bắc Băng Dương giáp Châu Á Châu Âu, Châu Mĩ, giáp Đại Tây Dương.
- HS theo dõi hướng dẫn.
- Chọn 2 đội tham gia trò chơi.
+ Trung Quốc - Châu Á

+ Ai Cập - Châu Phi

+ Hoa Kì - Châu Mĩ

+ Liên Bang Nga - Đông Âu, Bắc Á

+ Ô-trây-li-a - Châu Đại Dương

+ Pháp - Châu Âu

+ Lào - Châu Á

+ Cam-pu-chia - Châu Á....
- Thảo luận nhóm 4 hoàn thành nội dung phiếu.

- 1 nhóm làm phiếu lớn trình bày bảng lớp.
- Các nhóm khác nhận xét và bổ sung.



	
	Châu Á
	Châu Âu

	Vị trí
	Bán cầu Bắc
	Bán cầu Bắc

	Thiên nhiên
	Có đủ các đới khí hậu, thiên nhiên rất đa dạng.
	Chủ yếu khí hậu ôn hoà, rừng cây lá kim ở phía bắc, lá rộng ở Tây Âu, phía nam ấm áp.

	Dân cư
	Đông dân nhất thế giới, đa số dân cư là người da vàng.
	Chủ yếu là người da trắng.

	Hoạt động kinh tế, sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp
	Khai thác khoáng sản.
	Máy bay, ôtô, thiết bị, hàng điện tử,…

	
	Lúa gạo, lúa mì, bông, cao su, cà phê, cây ăn quả, gia súc, gia cầm, hải sản, …
	Lúa mì, khoai tây, nho, sữa, ...


3. Vận dụng
- Nêu một số đặc điểm tự nhiên tiêu biểu của các châu lục?

- Nhận xét tiết học.
---------------------------------------------------------------

Đạo đức

TÌM HIỂU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG: ĐỀN NGỌC HOA

I. Mục tiêu: Giúp học sinh biết:
- Đền Ngọc Hoa thờ bà Trần Thị Ngọc Hoa (con gái tướng Trần Công, người có công giúp vua dẹp loạn).
Vị trí địa lí của đền Ngọc Hoa: đặt tại thôn Văn Tảo xã Thanh An.
- Sự ra đời của di tích lịch sử đền Ngọc Hoa: Để  tôn vinh giá trị truyền thống, ghi nhận công lao của tướng công Trần Công đã có công đánh giặc giữ nước; đồng thời đề cao giá trị đạo đức thủy chung tiết hạnh cần được tôn tạo, giữ gìn.

Hội đền được tổ chức vào mùng 4 tháng 2 âm lịch hàng năm. 
- Giáo dục các em lòng tự hào về quê hương, có ý thức bảo vệ, giữ gìn di tích lịch sử.

II. Chuẩn bị:
- Tư liệu về sự ra đời của đền Ngọc Hoa.

- Tranh ảnh chụp cảnh đền, lễ hội đền Ngọc Hoa. 

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên:

A. Ổn định lớp:

B. Bài mới:  
1. Giới thiệu bài:
2. Nội dung

Hoạt động 1. Vị trí địa lí của đền Ngọc Hoa:

- Đền bà Ngọc Hoa được đặt ở đâu?

- Hãy tả lại quang cảnh của đền Ngọc Hoa cho cả lớp nghe.

- Nhận xét, chốt: Đền Ngọc Hoa nằm giữa trung tâm thôn Văn Tảo, xã Thanh An. Đền ngự trên một thế đất đẹp, cổng quay hướng nam, lưng tựa vào thế chảy của dòng sông Rạng. Đền có diện tích 3.640 m2. Phía ngoài là một công viên rộng gần 1.000 m2 với nhiều cây đại thụ làm nên một quang cảnh bề thế thoáng đẹp. Khu hồ của đền có diện tích 3.490 m2tạo nên một không gian tĩnh lặng êm đềm. Đền có quần thể nhiều ngôi nhà kiến trúc đẹp, có sân thượng, có tả vu, hữu vu và hậu cung (kết hợp cho HS xem ảnh).
Hoạt động 2. Sự ra đời của đền Ngọc Hoa:
	Hoạt động của học sinh:

- Lắng nghe.
- HS nối tiếp trả lời: Đền Ngọc Hoa được đặt tại thôn Văn Tảo xã Thanh An.

- Một số trình bày trước lớp.

- HS theo dõi kết hợp quan sát ảnh chụp cảnh đền.

	- GV đọc cho HS nghe về sự ra đời của đền Ngọc Hoa.

- Bà Ngọc Hoa là người như thế nào?

- Đền Ngọc Hoa có tên thật là gì?

- Trước đây đền Ngọc Hoa như thế nào?

- Nhờ đâu đền Ngọc Hoa được như ngày nay?

*Khuyến khích HS trả lời câu hỏi: Vì sao nhân dân lại lập đền thờ bà?

- Hàng năm hội đền Ngọc Hoa được tổ chức vào thời gian nào?

- Cho HS quan sát ảnh chụp lễ hội đền Ngọc Hoa.

- Liên hệ giáo dục học sinh ý thức bảo vệ,  giữ gìn di tích lịch sử của địa phương. 
	- HS lắng nghe.

- Đẹp người, đẹp nết, có tấm lòng nhân hậu, thủy chung.

- Ngọc Linh Từ.
- Trước đây đền chỉ là ngôi miếu thờ.

- Nhờ nhân dân thập phương góp công, của cải tạo nâng cấp dần. Được sự giúp đỡ của ngành văn hóa - thông tin và công sức của nhân dân xã Thanh An và cả những người con quê hương xa xứ, đến nay, ngôi đền đã trở thành một khu di tích có tầm cỡ đẹp bậc nhất ở khu vực.
- Để ghi nhận công lao của tướng Trần Công, ghi nhớ công lao của bà Ngọc Hoa.
- Hội đền được tổ chức từ ngày mùng 4- 6 tháng 2 âm lịch. 


3. Củng cố, dặn dò:
- Nhân dân lập Đền Ngọc Hoa để làm gì?

- Nhận xét chung tiết học.

________________________________

Giáo dục tập thể

SINH HOẠT LỚP

I. Mục tiêu:

- Học sinh thấy đư​​ợc ư​​u điểm, khuyết điểm của mình trong tuần.

- Học sinh biết sửa chữa khuyết điểm, phát huy ​​ưu điểm vư​​ơn lên trong học tập.

- Giáo dục HS ngoan ngoãn, lễ phép, chăm chỉ học tập, chấp hành nội quy trường lớp.
II. Chuẩn bị: 

- Chủ tịch hội đồng tự quản chuẩn bị nội dung sinh hoạt.
- GV đánh giá, nhận xét kết quả.

III. Các hoạt động:

A. Ổn định lớp:

- Cho HS hát bài "Như có Bác Hồ".
B. Bài mới: 
1. Giới thiệu bài:
2. Nội dung sinh hoạt: 

 Hoạt động 1: Kiểm điểm nề nếp trong tuần:
- Các trư​​ởng ban nhận xét tình hình chung của tổ về các mặt hoạt động.
+ Chuẩn bị đồ dùng học tập.



+ Nề nếp học tập trong giờ.

+ Nề nếp tự quản.





+ Nề nếp thể dục vệ sinh.

+ Ý thức giữ gìn của công.



+ Các hoạt động của đội.
- Chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét tình hình chung của lớp.

- GV đánh giá, nhận xét chung tình hình của lớp.

+ Tuyên d​​ương, khen ngợi những tập thể, cá nhân có cố gắng trong tuần.

+ Nhắc nhở, động viên những học sinh chưa tích cực, chưa cố gắng.

Hoạt động 2: Ph​ương h​ướng tuần 34:
- Phát huy ưu điểm, hạn chế nhược điểm.

- Tích cực thi đua học tập, lập thành tích chào mừng ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5.

- Tiếp tục thực hiện tốt Luật Giao thông đường bộ theo nội dung cam kết đã kí.
- Duy trì nề nếp giữ vệ sinh trường, lớp; vứt rác đúng nơi quy định.

- Không đi học sớm vào buổi 2/ngày. Thực hiện tốt “Cổng trường an toàn”.
- Tích cực trồng và chăm sóc cây xanh trong lớp, công trình măng non.

- Giữ gìn sức khoẻ, vệ sinh cá nhân sạch sẽ để phòng bệnh theo mùa.

- Không tự ý tắm sông, tắm ao tắm hồ, phòng tránh đuối nước. Không chơi các trò chơi nguy hiểm.

- Đoàn kết với bạn bè, nghiêm cấm HS mất đoàn kết, vi phạm an ninh trật tự trường học.
- Chuẩn bị tốt việc học tập cho tuần 34.
3. Củng cố, dặn dò:

- Nhận xét tiết học, nhắc HS thực hiện tốt các nền nếp học tập và sinh hoạt trong tuần 34.
________________________________________________________________

Kiểm tra, ngày 26 tháng 4 năm 2023
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Cháu không được nói chuyện này cho bố mẹ hay bất cứ ai. 
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